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MÁY BƠM VỮA BẰNG TAY P-GROUT MODEL P-09 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

-  Model: P-Grout P-09 

- Áp suất làm việc: 2-10 Bar; 

- Lưu lượng: 0 – 10 L/phút; 

- Xi lanh: Đường kính trong: 50 mm; Ngoài: 70mm 

- Dung tích phễu: 15 lít; 

- Đồng hồ đo áp: Max 25 Bar (Chống tắc vữa); 

- Hành trình xi lanh: 120 mm; 

- Vòi bơm: D25, dài 3 mét; 

- Hạt vật liệu cho phép: <5 mm.; 

- Khối lượng thiết bị: 20 kg; 
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Ứng dụng: Bơm vữa không co ngót, vữa đóng bao cỡ hạt <5mm.. 

Máy bơm vữa bằng tay P-09 dùng trong công nghiệp, bơm dễ sử dụng, lắp trên đế chắc chắn, được 

thiết kế dành cho các công trình dân dụng và công nghiệp sử dụng bùn sệt và các loại vữa đóng 

bao. Cấu tạo bằng thép không ghỉ, trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển trong các công trình nơi mà 

không có điện và không gian hẹp. Máy hoạt động bằng tay, kiểu pittông tháo lắp trong vòng vài 

phút nhờ các khớp nối nhanh mà không cần dụng cụ chuyên dụng vì vậy việc bảo trì và vệ sinh rất 

đơn giản. 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG 

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY: 

-  Cần tháo và vệ sinh cụm xilanh thường xuyên (bằng tay xoay) tránh trường hợp bám vữa lâu 

ngày hạn chế khả năng vận hành hiệu quả của máy.  

 

Hình: Tay nắm xoay tháo cụm xilanh vệ sinh bên trong xilanh 

-  Không sử dụng bơm để đẩy vữa có kích thước hạt lớn hơn kích thước hạt cho phép, trường hợp 

cần thiết phải sử dụng loại bơm thiết kế kích thước lớn hơn. 

1. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

Lắp cụm đồng hồ, kiểm tra đảm bảo đủ zoang cao su và khớp nối được siết chặt, lắp van vòi đúng 

vị trí để quá trình vận hành đảm bảo yêu cầu. 



 

MÁY BƠM VỮA BẰNG TAY P GROUT VIỆT NAM 

WEBSITE: CODIENQPC.COM – GMAIL: CODIENQPC@GMAIL.COM 

HOTLINE: 0941388.329 

 

 

 

Hình: Vị trí lắp cụm đồng hồ 

 

 

Hình: Vị trí lắp cụm đồng hồ 
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Sơ đồ vận hành:   

 

-  Bước 1: Đặt vòi bơm tự do trên mặt đất đổ 1 ca nước để bôi trơn hệ thống xilanh và vòi bơm.  

 -  Bước 2: Khuấy trộn vữa đảm bảo đúng tỉ lệ, sàng lọc vật liệu đảm bảo đúng kích cỡ không để hạt 

lớn bị lọt vào vữa.   

-  Bước 3: Cầm dốc đầu vòi phun lên phễu, đổ vữa và bơm từ từ cho đến khi vữa chảy tràn hết ra 

khỏi vòi bơm.   

-  Bước 4: Đặt vòi bơm vào vị trí cần bơm, nếu bơm xuống cần có độ gấp khúc của vòi bơm đảm 

bảo có lực hút của xi lanh.  

-  Bước 5: Phải bơm nhanh và dứt khoát, hành trình đẩy không được quá dài mà bơm ở mức độ vừa 

phải đều tay đảm bảo lượng vữa hút vào cân bằng lượng vữa được đẩy ra ngoài, trong quá trình 

bơm nên thường xuyên kiểm tra độ loãng của vữa có thể kết hợp vừa bơm vừa khuấy vữa nếu vữa 

có độ đậm đặc quá cao hoặc vữa không đồng đều trong quá trình khuấy.  

 
Đổ nước làm trơn hệ thống 

 
Sàng lọc vật liệu và khuấy vữa nhuyễn 

 
Bơm mồi, đặt vòi bơm lên miệng phễu 

 
Bơm chính, đặt vòi bơm vào vị trí cần bơm 
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 LƯU Ý:  

-  Trong quá trình bơm, khi xảy bơm quá nặng hoặc bị mất áp ta phải tiến hành dừng ngay sau đó 

yêu cầu kỹ thuật kiểm tra hiện trạng của thiết bị, tuyệt đối không dồn ép vữa ra bằng mọi giá.  

-  Khi kết thúc quá trình hết ca: làm việc người cần vệ sinh sạch bơm, ống vòi bơm bằng việc đổ 

nước và dùng các dụng cụ vệ sinh kèm theo máy, vệ sinh xong đẩy hết hành trình pitton về phía 

trước trước khi cất bơm (giúp piton gạt sạch hết vữa còn bám vào thân xilanh)   

-  Khi bơm để lâu ngày không làm việc: do sự co dãn của piton cao su và bề mặt tiếp xúc kém nên 

quá trình khởi động ban đầu có thể khó khăn, để xử lí vấn đề này trước hết dốc ngược đầu bơm lên 

phía trước dùng ít dầu bôi trơn để làm trơn pitton và lòng xilanh hoặc điều chỉnh nới bulon giữ 

pitton và tiến hành bơm khởi động cho đến khi quá trình bơm trở nên dễ dàng hơn ta mới tiến hành 

bơm vữa.   

 

Hình: Dùng T.17 điều chỉnh nới lỏng hoặc siết chặt cụm pitton 

Các yêu cầu khi vận hành: 

-  Máy vận hành phải tuyệt đối đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, khi xong 1 ca làm việc phải vệ sinh đặc 

biệt ở vùng hoạt động của xilanh, cổ bơm, cụm đồng hồ tránh trường hợp vữa đóng cặn làm tắc 

đường lưu thông của bơm và phá hỏng hệ thống cơ khí.  

-  Vật liệu cung cấp cho máy phải đảm bảo kích thước cho phép yêu cầu của bơm.  

-  Lượng vữa trong phễu phải luôn đạt ngưỡng tối thiểu đủ để bơm hoạt động tốt và không quá 

nhiều tránh trường hợp vữa bị chảy ra ngoài.  
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2.  VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG: 

 Bước 1: Sau khi làm việc xong bơm sạch hết vữa còn lưu lại trong máy.  

 Bước 2: Đổ nước và bơm liên tục cho vữa chảy hết ra khỏi vòi.  

 Bước 3: Tháo vòi bơm vệ sinh bằng vòi phun và dùng chổi vệ sinh đánh sạch vữa còn bám trên bè 

mặt phễu, thân máy.  

 Bước 4: Tháo rời các bộ phận: Phễu, đầu bơm, cụm xi lanh rồi phun nước rửa sạch từng bộ phận cả 

trong lẫn ngoài.  

Bước 5: Lắp lại các bộ phận vào vị trí như cũ đẩy tay đẩy về phía trước lưu kho.   

 
Đổ nước và bơm để đẩy hết vữa ra ngoài 

 
Tháo và vệ sinh tất cả thiết bị 

 
Dùng chổi vệ sinh sạch lòng xi lanh 

 
Đổ nước và vệ sinh sạch thiết bị 

 
Dốc xuôi bơm về cho nước chảy hết ra ngoài 

 
Đẩy hành trình hết về phía trước và lưu kho 
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 Lưu ý:   

-  Trong quá trình sử thiết bị phải được vệ sinh sạch sẽ không để vữa bị đóng rắn tại bất kì vị trí 

nào của máy đặc biệt trong cụm xilanh và cổ bơm, vòi bơm..  

-  Thiết bị chủ yếu được bôi trơn làm mát bằng nước vữa, trong quá trình vận hành gây nóng có thể 

dùng dầu nhớt hỗ trợ bôi trơn, đổ dầu vào vị trí như hình dưới: 

. 

3.  HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP: 

 HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÍ 

Bơm nặng không  

thể đẩy được tay 

đẩy.  

 

-  Do bơm vữa hành 

trình quá dài tay..  

 

 

- Do củ pitton bị siết 

quá chặt. 

-  Do viên bi cao su trên 

hoặc dưới bị kẹt.  

cao su ở cụm dưới.  

-  Do thành xilanh bị  

bám vữa.  

 

-  Bơm đều tay và hành trình ngắn đảm bảo lượng 

vữa ra và vào cân bằng nhau, nếu lượng vữa vào 

lớn hơn lượng vữa ra dẫn đến áp suất bơm bị dồn 

nén làm vữa bị tắc cục bộ. 

- Dùng T17 kèm theo máy để nới lỏng bulon siết 

củ pitton. 

-  Kiểm tra viên bi trên và dưới đảm bảo viên bi 

có thể di chuyển lên xuống ko bị kẹt. 

 

- Tháo xilanh kiểm tra xilanh bị bám vữa hay 

không, vệ sinh vữa bám sạch sẽ và bôi trơn bằng 

dầu nhớt và bơm khởi động lại.  

 

Bơm yếu  

hoặc không có áp  

vữa không đẩy 

được ra.  

-  Vữa cấp không đủ 

mức tối thiểu 

-  Thiếu zoăng đệm cao  

Su, khóa nhanh siết 

chưa chặt. 

- Vữa đang bị tắc ở một 

điểm nào đó trong bơm 

hoặc trong vòi bơm. 

 

-  Cần đổ lượng vữa đủ để máy hoạt động.  

 

-  Lắp đầy đủ 2 zoang cao su, siết chặt khóa. 

 

 

-  Kiểm tra điểm tắc của thiết bị, vị trí hay tắc là 

cụm bi trên và cụm bi dưới phần đầu cổ bơm.  
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Bơm có hiện  

tượng rò nước:  

 

-  Lắp thiếu zoăng  

- Khóa nhanh siết chưa 

đủ chặt. 

-  Cần lắp đủ zoăng cao su và siết chặt khóa 

nhanh.  

Hiện tượng nước 

chảy ngược ra  

cuối thân xi lanh  

 

-  Bulon gắn trục xilanh 

với piton (trong thân  

bơm) bị lỏng.  

-  Củ pitton cao su bị 

mòn. 

 -  Tháo cụm xi lanh và dùng lục giác siết chặt bu 

lông gắn trục xi lanh với pitton.  

 

-  Thay pitton cao su.  

 

 

HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG THI CÔNG: 

 
Bơm vữa bù cột 

 
Bơm vữa lắp ghép đầu cột 

  

 
Bơm vữa chống thấm 

 
Bơm vữa bù vách 
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Bản hướng dẫn vận hành 

MÁY BƠM VỮA BẰNG TAY P-GROUT  

MODEL P-09 

 

 

 

 

Hà Nội: Ngày 01 tháng 01 năm 2024 
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